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KẾ HOẠCH ĐIỀU ĐỘNG TÀU THUYỀN 
(Ngày 20 tháng 4 năm 2024)
	Thời gian dự kiến
Time
	Tên tàu
Name of ship
	Mớn nước
Draft
	Chiều dài lớn nhất
LOA
	Trọng tải
DWT
	Tàu lai
Tug boat
	Tuyến luồng
Chanel
	Từ
From
	Đến
To
	Đại lý
Agent

	17:00 Ngày 19/4
	THANH THÀNH ĐẠT 36
	1.0/3.0
	79.57
	2761.9
	NIL
	CỬA VIỆT
	P0
	KHU NEO ĐẬU
	NIL

	08:00
	CONCO TOURIST
	1.2/1.2
	28.8
	21.34
	NIL
	CỬA VIỆT
	KHU NEO ĐẬU
	P0
	NIL

	08:30
	CHÍN NGHĨA QUẢNG TRỊ
	1.3/1.4
	31.9
	47.2
	NIL
	CỬA VIỆT
	KHU NEO ĐẬU
	P0
	NIL

	09:00
	VIỆT THUẬN 35
	3.3/3.4
	68.3
	1851.55
	NIL
	CỬA VIỆT
	KHU NEO ĐẬU
	P0
	NIL

	08:00
	TRƯỜNG THÀNH 25
	0.6/2.0
	78.8
	2600
	NIL
	CỬA VIỆT
	P0
	KHU NEO ĐẬU
	NIL

	15:30
	HƯNG PHÚ 500 + HƯNG PHÚ 19
	1.1/1.2
	35.8
	465.96
	NIL
	CỬA VIỆT
	[bookmark: _GoBack]P0
	KHU NEO ĐẬU
	NIL

	

	Ngày 19 tháng 4 năm 2024
Lãnh đạo duyệt


(Đã ký)


Lê Văn Châu



